TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

MỤC TIÊU KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC


Môn học: ……………………Mã MH………… Số tín chỉ: ………

Ngành/ khối ngành: …………………………………, trình độ: ………….
	Lĩnh vực kiến thức


	Mức trí năng
	Nội dung

	I
	
	

	I.1
	Nhớ
	

	
	Hiểu, vận dụng
	

	
	Phân tích, tổng hợp, đánh giá
	

	I.2
	Nhớ
	

	
	Hiểu, vận dụng
	

	
	Phân tích, tổng hợp, đánh giá
	

	II
	
	

	II.1
	Nhớ
	

	
	Hiểu, vận dụng
	

	
	Phân tích, tổng hợp, đánh giá
	

	…
	
	


Ghi chú:  
- Trong cột nội dung, người biên soạn liệt kê các kiến thức theo các lĩnh vực kiến thức và mức trí năng tương ứng

- Tùy đặc thù môn học, mức trí năng có thể phân chia theo cách khác nhưng nên gom lại tối đa 3 nhóm

Ngày ……tháng  …..năm …….

Duyệt của trưởng bộ môn
   Người biên soạn
MA TRẬN KIẾN THỨC MÔN HỌC

Môn học: ……………………Mã MH………… Số tín chỉ: ………

Ngành/ khối ngành: ……………………………………………….
	Lĩnh vực kiến thức
	Mức trí năng 

	Tổng số câu hỏi

	
	Nhớ
	Hiểu/ vận dụng
	P.tích, T.hợp, đánh giá
	

	
	Số CH
	Điểm
	Số CH
	Điểm
	Số CH
	Điểm
	

	
	
	
	
	
	
	
	?

	
	
	
	
	
	
	
	?

	
	
	
	
	
	
	
	?

	
	
	
	
	
	
	
	?

	
	
	
	
	
	
	
	?

	
	
	
	
	
	
	
	?

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu hỏi
	?
	
	?
	
	?
	
	?



Ngày ……tháng  …..năm …….

Duyệt của trưởng bộ môn
   Người biên soạn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNGTHÁP

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN
Môn học: …………………………., Mã MH: ………………………
Số tín chỉ: …. ……… Hình thức thi: ……………….

Ngành/ khối ngành: ……………………………, trình độ: …………………….
	Lĩnh vực kiến thức
	Mức trí năng
	Loại
	TT
	Nội dung
	Điểm

	1. 
	
	
	
	
	

	
	Nhớ
	CH 

	1
	
	1,0

	
	
	ĐA
	1
	- Ý 1 ………………
- Ý 2 ………………..
	0,5

0,5

	
	
	CH
	2
	
	1,0

	
	
	ĐA
	2
	
	

	
	
	….
	
	
	

	
	Hiểu,
Vận dụng
	CH
	3
	
	

	
	
	ĐA
	3
	
	

	
	
	CH
	4
	
	

	
	
	ĐA
	4
	
	

	
	
	….
	
	
	

	
	Phân tích, tổng hợp, đánh giá
	CH
	5
	
	

	
	
	ĐA
	5
	
	

	
	
	CH
	6
	
	

	
	
	ĐA
	6
	
	

	
	
	….
	
	
	

	2. 
	Nhớ
	
	7
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Số thứ tự câu hỏi đước tính từ 1 đến câu hỏi cuối cùng
- Phạm vi sử dụng ngân hàng (ngành, trình độ, loại hình đào tạo, …)
Ngày nhận: ………………
Người biên soạn (Họ tên, ký tên)

Trưởng bộ môn (ký tên, họ tên)
1. ……………………………………..


2. ……………………………………..


3. ……………………………………..

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

BẢN PHẢN BIỆN

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI

Môn học: …………………………., Mã MH: ………………………
số tín chỉ: ….   …………………., hình thức thi: ……………….

Ngành/ khối ngành: ………………………………………………….

	Lĩnh vực kiến thức
	Mức trí năng
	TT
	Tính đầy đủ, chính xác
	Nội dung cần bổ sung, điều chỉnh

	1.
	Nhớ
	1
	
	

	
	
	2
	
	

	
	Hiểu

Vận dung
	3
	
	

	
	
	4
	
	

	
	Phân tích, tổng hợp, đánh giá
	5
	
	

	
	
	6
	
	

	2.
	
	7
	
	



Người phản biện

Ngày ………………….

Duyệt của trưởng bộ môn

                   CẤU TRÚC ĐỀ THI

Môn học: ……………………………….. Số tín chỉ: …………

Mã môn: …………………..Ngành/ khối ngành: ……………………..

Thời gian làm bài: ……………………..
	Lĩnh vực kiến thức
	Mức trí năng 

	Tổng số
câu hỏi

	
	Nhớ
	Hiểu/ vận dụng
	P.tích, T.hợp, đánh giá
	

	
	Số CH
	Điểm
	Số CH
	Điểm
	Số CH
	Điểm
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	



Ngày …… tháng ….năm …..

Duyệt của trưởng bộ môn
Người biên soạn
PHIẾU NHẬN XÉT ĐỀ THI
Môn học: …………………………., Mã MH: ………………………số tín chỉ: ……..


Ngành/khối ngành: …………………….., hình thức thi: ……………….


Tổng số bài thi: …….., số bài thi đạt 4,0 trở lên: …………, số bài thi đạt dưới 4,0: …...

Ý kiến của cán bộ chấm thi:

1. Câu hỏi có thể sử dụng lại:

2. Câu hỏi, đáp án cần điều chỉnh để sử dụng lại và nội dung điều chỉnh:

3. Câu hỏi không thể sử dụng lại, lý do?:


Ngày       tháng      năm

Ý kiến của trưởng bộ môn
Người nhận xét

(Phiếu này làm thành 2 bản, 1 bản giữ tại bộ môn, 1 bản gửi về đơn vị tổ chức thi)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC


Môn học: …………………., mã MH: ……………học kỳ: ……, năm học: ……….


Ngành/khối ngành: ………………………., hình thức thi: ………..

Thời gian làm bài: ………………….

Câu 1 (… điểm)

…………………….

Câu 2 (….điểm)

…………….

--- Hết ---

Ghi chú: ……………………….

(Nếu đề thi ngắn thì in 2, 3 đề trên một trang A4)
---------------------------------

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC


Môn học: …………………., mã MH: ……………học kỳ: ……, năm học: ……….


Ngành/khối ngành: ……………………….

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	………………………..
	2,0

	
	- Ý 1 …………………….

- Ý 2 ……………………

- Ý 3 …………………..
	0,5

0,5

1,0


(Đáp án cố gắng trình bày trên 1 trang A4)
---------------------------
( Phần dưới đây được in ở mặt sau của đáp án

Ý kiến phản biện (nếu có)
Người giới thiệu
(Ký tên, họ tên)
(Ký tên, họ tên)

Duyệt của trưởng bộ môn
Ngày nộp cho đơn vị tổ chức thi: …………

Ngày …………………….
Đại diện đơn vị tổ chức thi

(Ký tên, họ tên)
(Ký tên, họ tên)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DANH MỤC MÔN HỌC TỔ CHỨC THI

Học kỳ: …… Năm học: …………………


Bộ môn: ……………………….. khoa:………………….

	STT
	Môn học
	Mã môn
	Lớp/ngành
	GV ra đề
	HT thi
	TG
	Có NH đề
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	



Ngày nộp: …………………………

Đại diện đơn vị tổ chức thi
Trưởng bộ môn (ký tên, họ tên)

       (Ký tên, họ tên)
Mẫu 1





Mẫu 2





Mẫu 6





Mẫu 3





Mẫu 4








Mẫu 8





Mẫu 7








Mẫu 5








� Nếu lĩnh vực kiến thức/ câu hỏi gồm nhiều mức trí năng thì chọn mức trí năng cao nhất


� CH: Câu hỏi, DA: Đáp án


� Nếu lĩnh vực kiến thức/ câu hỏi gồm nhiều mức trí năng thì chọn mức trí năng cao nhất
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1

